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HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, Thống đốc đã ban hành chỉ thị số 03/2000/CT-NHNN4 ngày 16/05/2000 “V/v tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước”. Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn nội dung, phương pháp kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ đối với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, như sau:

PHẦN 1

QUY ĐỊNH CHUNG


1- Phạm vi kiểm toán

Kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ được thực hiện đối với mọi hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố (gọi tắt là Chi nhánh).


1.1 Kiểm toán hoạt động là quá trình kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của Chi nhánh:


- Tính hiệu lực là khả năng hoàn thành mục tiêu kế hoạch của Chi nhánh.


- Tính hiệu quả là việc đạt được kết quả công việc tốt nhất với chi phí thấp nhất.


1.2 Kiểm toán tuân thủ là quá trình kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, các cơ chế, quy chế và quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Trung ương trong hoạt động của Chi nhánh.


1.3- Nội dung kiểm toán tuân thủ thường được thực hiện đồng thời khi thực hiện kiểm toán hoạt động.


2. Mục đích kiểm toán

- Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của Chi nhánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc sử dụng các nguồn lực (tổ chức nhân sự, tài sản cố định, công cụ lao động... ) và việc chấp hành cơ chế, chính sách để đạt mục tiêu với chi phí thấp nhất;

- Phát hiện và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo sự hoạt động của đơn vị an toàn, ổn định;

- Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh.


3. Trình tự thực hiện kiểm toán

Các cuộc kiểm toán hoạt động thực hiện theo trình tự các bước: Lập kế hoạch kiểm toán – Thực hiện kiểm toán – Lập báo cáo kiểm toán – Theo dõi thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.


Nội dung, yêu cầu của từng bước về cơ bản thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục I công văn số 346/CV-TKS4 ngày 24 tháng 05 năm 2001 của Ngân hàng Nhà nước Trung ương về quy trình kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố. 

PHẦN 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A- NỘI DUNG KIỂM TOÁN

I. Kiểm toán kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh

1. Kiểm toán về cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành


1.1 Xem xét các quy chế do Ban giám đốc ban hành để phục vụ công tác điều hành


Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, khi tiến hành xem xét, kiểm tra quy chế làm việc của Ban giám đốc, kiểm soát viên cần chú ý một số nội dung chính sau đây:


- Sự phân công trách nhiệm trong Ban giám đốc: Việc phân công trách nhiệm trong Ban giám đốc phải tuân thủ quy định tại quyết định số 25/1999/QĐ-NHNN9 ngày 11/01/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo nguyên tắc kiểm soát kép, Giám đốc điều hành hoạt động chung của Chi nhánh và trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, kiểm soát, tổ chức cán bộ; Phó giám đốc phụ trách công tác kế toán không đồng thời phụ trách công tác hành chính quản trị...;


- Mối quan hệ công tác giữa Giám đốc, các Phó giám đốc, đặc biệt việc phân công uỷ quyền điều hành công việc khi Giám đốc vắng mặt;


- Mối quan hệ giữa Giám đốc và các tổ chức đoàn thể;


- Mối quan hệ và lề lối làm việc của Ban giám đốc với các phòng ban;


- Chương trình công tác, kế hoạch họp giao ban định kỳ...;


- Quy định về thông tin báo cáo, đặc biệt phải quy định những thông tin nào phải báo cáo ngay Ban giám đốc, thông tin nào báo cáo định kỳ. Đồng thời, phải quy định thời gian, nội dung những thông tin Ban giám đốc phải công khai thông báo cho cán bộ công chức cơ quan biết;


- Quy định về lịch tiếp dân và việc thực hiện cơ chế dân chủ trong cơ quan.


1.2 Kiểm toán tổ chức bộ máy của Chi nhánh


- Số phòng, ban (gọi tắt là phòng) thực tế hiện có của Chi nhánh so với cơ cấu của tổ chức bộ máy theo Quyết định 25/1999/QĐ-NHNN9 ngày 11/01/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nếu có sự thay đổi so với quy định (thêm phòng hoặc bớt phòng). Kiểm soát viên cần xác định rõ nguyên nhân, trong đó lưu ý thành lập thêm phòng tại Chi nhánh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thống đốc.


- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng: Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh trong việc quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng. Khi kiểm toán, kiểm soát viên cần lưu ý một số vấn đề sau:


+/ Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng phải được thể chế bằng văn bản của Giám đốc Chi nhánh.


+/ Chức năng, nhiệm vụ của các phòng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Chi nhánh theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.


+/ Chức năng, nhiệm vụ của các phòng cần được quy định rõ ràng, cụ thể.


+/ Mối quan hệ công tác giữa các phòng trong việc xử lý một quy trình nghiệp vụ.

- Trên cơ sở kết quả kiểm toán, kiểm soát viên đánh giá:


+/ Sự hợp lý, không hợp lý về cơ cấu tổ chức hiện tại của Chi nhánh.


+/ Chức năng, nhiệm vụ của các phòng có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh không; có nhiệm vụ nào nằm ngoài phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh theo quy định của Thống đốc không, hoặc có sự chồng chéo, bỏ trống công việc giữa các phòng không.


+/ Kiến nghị việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy như: sát nhập, giải thể các phòng, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ giữa các phòng nếu có sự bất hợp lý.


1.3 Kiểm toán về phương pháp tổ chức và điều hành của từng phòng


- Phân công nhiệm vụ: Mỗi phòng đều phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân bằng văn bản. Mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về công việc được giao. Đối với những công việc có liên quan đến nhiều phòng khác thì phải có quy định trách nhiệm phối hợp của từng cá nhân trong khi thực hiện nghiệp vụ đó.


- Quy định xử lý thông tin báo cáo nội bộ trong phòng.


- Quy định về việc triển khai văn bản nghiệp vụ đến từng thành viên trong phòng. Mọi quy trình nghiệp vụ đều phải được triển khai nghiêm túc và từng cán bộ phải nắm bắt kịp thời việc bổ sung sửa đổi quy trình.


- Trách nhiệm tự kiểm soát nội bộ của từng phòng trong quá trình xử lý  nghiệp vụ.


2. Kiểm toán việc thực hiện nghiệp vụ tại phòng


Trên cơ sở xem xét, kiểm tra và đánh giá những nội dung tại điểm I trên đây, Kiểm toán viên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các phòng.


a- Yêu cầu phòng lập báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ (trong thời hiệu kiểm toán):



+/ Danh mục công việc đã thực hiện (trường hợp cần thiết yêu cầu nêu rõ căn cứ để thực hiện nhiệm vụ);



+/ Kết quả thực hiện cụ thể;



+/ Cán bộ thực hiện;


b- Từ danh mục công việc thực hiện của phòng, kiểm tra đối chiếu với kế hoạch công tác mà phòng đã lập để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch.


c- Dựa vào danh mục công việc thực hiện do phòng báo cáo, lựa chon một số công việc để kiểm tra chi tiết.


Ví dụ: Kiểm toán tại Phòng Tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng

	Công việc được kiểm toán
	Nội dung công việc cụ thể
	Cách tổ chức thực hiện

	Tổ chức triển khai văn bản mới đến các Ngân hàng thương mại (Ví dụ  triển khai chế độ thông tin báo cáo mới).
	- Ý kiến phê duyệt của Ban lãnh đạo về việc triển khai văn bản.

- Cách tổ chức:

     + Hình thức tổ chức.

+ Dự toán.

+ Người trình bày văn bản.

+ Đối tượng tham gia.

+ Gợi ý nhũng vấn đề mới cần tập trung thảo luận.

+ Tổng hợp ý kiến của các đơn vị.


	Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp tại kế hoạch công tác. Tuy nhiên phòng triển khai chậm 1/2 tháng so với kế hoạch Ban giám đốc phê duyệt.

 Ban giám đốc quyết định tổ chức hội nghị để triển khai chế độ mới đến Kho bạc, các Tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Một cán bộ của Phòng lập dự toán, kiêm chi tiêu, quyết toán.

Trưởng phòng.

Đại diện Ban giám đốc Ngân hàng thương mại, Kho bạc.

Một cán bộ thực hiện.



Trên cơ sở xem xét cách tổ chức thực hiện từng bước công việc của đơn vị để đánh giá:


- Đã có ý kiến phê duyệt của Ban lãnh đạo về việc tổ chức hội nghị nhưng phòng không thực hiện kịp thời theo chỉ đạo dẫn đến việc các tổ chức tín dụng, Kho bạc trên địa bàn không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo mới.( Đánh giá: phòng không chủ động trong công việc, làm giảm tính hiệu lực trong lĩnh vực quản lý đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.


- Đối tượng tham gia: Phòng đề xuất chỉ mời đại diện Ban lãnh đạo mà không mời cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của các đơn vị, đồng thưòi không kết hợp triển khai đến các Phòng trong Chi nhánh.( Đánh giá: Hiệu suất công tác không cao, cùng một vấn đề phải tổ chức nhiều lần phổ biến.  

 
- Việc bố trí một cán bộ đảm nhận từ đầu đến cuối một công việc dự toán, chi tiêu, quyết toán mà không có sự kiểm soát của Trưởng, Phó phòng là không đảm bảo nguyên tắc kiểm soát kép.


Việc bố trí cán bộ A không đủ trình độ để tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, không tổng hợp được một cách logic, dẫn đến ban hành văn bản Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước hiệu lực không cao đối với các Ngân hàng thương mại.( Đánh giá: Hiệu quả hội nghị không cao do bố trí cán bộ không phù hợp.


d- So sánh mức độ hoàn thành các công việc đối với mục tiêu, nhiệm vụ của phòng trong mối quan hệ với mục tiêu, nhiệm vụ của toàn đơn vị để đánh giá hiệu quả hoạt động. Xác định nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch (nếu có). Có thể có các nguyên nhân:


- Lập kế hoạch không sát thực tế;


- Cán bộ nhân viên trong phòng không đủ về số lượng, chất lượng để thực hiện kế hoạch;


- Trong kỳ có nhiều công việc đột xuất nên không thực hiện công việc đã đề ra;


- Nguyên nhân khác;


- Kiến nghị biện pháp khắc phục;


II. Đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực


1- Về nhân sự


 Trên cơ sở thống kê cán bộ ở các phòng về số lượng, trình độ, so sánh với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng để đánh giá:


a- Về số lượng cán bộ


Xem xét việc bố trí số lượng cán bộ có phù hợp với khối lượng công việc không. Có trường hợp nào quá nhiều cán bộ hoặc quá thiếu cán bộ cho một phòng. Ví dụ: Việc bố trí nhân sự cho bộ phận Ngân quỹ quá ít dẫn đến tình trạng phải làm thêm giờ nhiều trong khi cán bộ các phòng khác dư thừa thời gian. Điều đó làm tăng chi phí của Ngân hàng, không đảm bảo tính hiệu quả.


b- Về chất lượng cán bộ


Khi tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ, Kiểm soát viên cần lưu ý một số yêu cầu:


- Trình độ cán bộ trong phòng phải phù hợp với yêu cầu công việc. Đây là một tiêu thức rất khó đánh giá, có thể thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn, thông qua các câu hỏi về quy trình nghiệp vụ để đánh giá mức độ thực hiện công việc.


- Phân công công tác trong phòng tuỳ theo trình độ, tránh tình trạng người quá nhiều việc, người quá ít việc.


- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải phù hợp yêu cầu công tác, đảm bảo nâng cao trình độ cho mọi cán bộ.


- Các cán bộ trong phòng phải nắm vững quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách và đều phải được cập nhật những thông tin mới về cơ chế chính sách liên quan đến nhiệm vụ của cá nhân, của phòng.


2- Về tài sản


a- Số lượng tài sản:


Việc trang bị tài sản (tài sản cố định, công cụ lao động…), phải xuất phát từ nhu cầu thực tế. Vì vậy, mọi khoản mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động đều phải có dự trù, tính toán khả năng sử dụng. Đối với công tác kiểm soát nội bộ, Kiểm toán viên Chi nhánh kiểm tra lại việc trang bị và sử dụng tài sản tại các phòng đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.


b- Chất lượng tài sản:

Tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản thể hiện ở giá cả tài sản, việc sử dụng công suất của tài sản…

- Về giá cả: Kiểm soát viên Chi nhánh tham gia kiểm soát trước, trong hoặc sau đối với việc mua sắm tài sản cố định. Khi thực hiện kiểm toán nội bộ, Đoàn kiểm toán kiểm tra lại việc thực hiện quy trình mua sắm, các biện pháp kiểm soát đã được áp dụng.

- Việc sử dụng công suất của tài sản: Đánh giá thực trạng sử dụng tài sản ở các phòng, đặc biệt việc trang bị và sử dụng máy vi tính. Đối với việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải theo quy hoạch tổng thể lâu dài, không sửa chữa chắp vá. 


- Cách bố trí phương tiện phục vụ công tác một cách hợp lý nhất.


III. Kiểm toán tính tuân thủ cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ


1- Yêu cầu


Để thực hiện được các nội dung, mục đích của kiểm toán tính tuân thủ, yêu cầu:


- Kiểm soát viên phải nắm vững văn bản, quy trình nghiệp vụ thuộc đối tượng kiểm toán.


- Về phương pháp kiểm toán:

Kiểm soát viên phải sử dụng các phương pháp kiểm toán thích hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán, các phương pháp phổ biển được áp dụng là: phỏng vấn, quan sát và kiểm tra đối chiếu hồ sơ tài liệu. Nội dung của từng phương pháp kiểm toán mà kiểm soát viên có thể áp dụng, quy định cụ thể tại mục B “Phương pháp kiểm toán”.


2- Nội dung kiểm toán


 Trong công tác kiểm toán nội bộ thì kiểm toán tính tuân thủ các quy chế, thủ tục nguyên tắc là một nội dung quan trọng. Căn cứ vào các cơ chế, chính sách theo quy định của  Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, đối chiếu với tình hình thực hiện tại Chi nhánh, Kiểm soát viên thực hiện kiểm tra, đánh giá:


- Việc thực hiện các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ có tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Trung ương không. Trong đó lưu ý, đối với những nghiệp vụ liên quan đến nhiều phòng thì phải xem xét việc phối hợp giữa các phòng để đánh giá tính tuân thủ của cả quy trình nghiệp vụ. Ví dụ, khi kiểm tra nghiệp vụ cho vay thanh toán bù trừ, cần xem xét sự phối hợp giữa phòng Kế toán thanh toán với phòng Tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng cho việc theo dõi hạn mức cho vay, hạn mức được uỷ quyền vay thanh toán bù trừ của Ngân hàng thương mại, số dư tài khoản tiền gửi.


- Đối với những công việc liên quan đến cơ chế, chính sách của các Bộ, ngành khác cần kiểm tra, đánh giá xem Chi nhánh có thực hiện đúng các quy định đó không.


- Phát hiện những rủi ro có thể xảy ra do việc không tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với hoạt động của Chi nhánh và đối với toàn hệ thống.


- Phát hiện những điểm bất hợp lý trong cơ chế chính sách để có kiến nghị chỉnh sửa (nếu có).


IV. Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh


1- Đánh giá biện pháp tổ chức công tác kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh


Khi thực hiện kiểm toán các nội dung quy định tại mục I, II và III trên đây (đặc biệt là khi kiểm tra, xem xét về quy chế làm việc của Ban Giám đốc, phương pháp tổ chức, điều hành của từng Phòng và tính tuân thủ các cơ chế, quy          chế, quy trình nghiệp vụ), Kiểm soát viên cần rút ra những nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kiểm soát nội bộ. Trong kiểm toán báo cáo tài chính thì quá trình đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chỉ tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng đến tính trung thực của báo cáo tài chính. Đối với kiểm toán hoạt động, phạm vi kiểm toán rất rộng, vì vậy khi đánh giá công tác kiểm soát nội bộ phải lưu ý đến mọi quá trình kiểm soát có ảnh hưởng đến tính hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của Chi nhánh.


Kiểm soát viên căn cứ vào một số điểm có tính nguyên tắc sau đây để đánh giá:


1.1- Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ quản lý (Ban giám đốc, lãnh đạo cấp phòng), việc phân cấp uỷ quyền trong điều hành công việc được quy định cụ thể, rõ ràng. Lưu ý một số điếm sau:


- Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Thống đốc trong điều hành hoạt động tại đơn vị; trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác kiểm soát nội bộ, phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ tại đơn vị.


- Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về  những nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ của phòng. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm kiểm tra công việc của từng cán bộ trong phòng theo lĩnh vực được phân công.


1.2- Nhiệm vụ của từng phòng và từng cán bộ được quy định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh. Lưu ý một số điểm:


- Đảm bảo không có sự trùng lặp, bỏ trống nhiệm vụ giữa các phòng.


- Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng khi xử lý các công việc có liên quan đến phòng.


- Từng phòng chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của phòng. Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh chịu trách nhiệm kiểm soát lại toàn bộ cơ chế kiểm tra nội bộ của các phòng khác theo kế hoạch được Giám đốc phê duyệt, nhằm đạt được mục đích an toàn, tuân thủ đúng quy trình hiện hành, đảm bảo đơn vị hoạt động ổn định, có hiệu quả.


1.3-  Thực hiện các thủ tục kiểm soát gắn với các quy trình nghiệp vụ, trong đó lưu ý:


- Đối với một số lĩnh vực cần có sự phân chia nhiệm vụ, không được bố trí một người làm từ đầu đến cuối một nghiệp vụ. Thủ tục này đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực tài chính và một số lĩnh vực dễ có rủi ro khác để tránh sự gian lận.


- Trong các công việc cần quy định người thực hiện và người kiểm tra lại việc thực hiện. Người kiểm tra là người có trách nhiệm cao hơn. Trong một số lĩnh vực quy định người thực hiện nhiệm vụ phải tiến hành công việc dưới sự giám sát trực tiếp của người khác. Thủ tục kiểm soát này thường được sử dụng trong lĩnh vực an toàn kho quỹ.


- Hồ sơ tài liệu của các hoạt động nghiệp vụ phải ghi chép, lưu giữ đầy đủ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và kiểm soát nội bộ.


2- Đánh giá hoạt động của Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ


a- Kiểm tra kế hoạch công tác của Phòng (Bộ phận) kiểm soát đã được Giám đốc phê duyệt; kế hoạch phải cụ thể về nội dung công việc, thời gian và số người thực hiện.


b- Xem xét các danh mục đã thực hiện đến thời điểm kiểm toán. đối chiếu với kế hoạch công tác để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch về mặt số lượng.


c- Đánh giá hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ:


- Xem xét một số biên bản kiểm soát hoặc sổ công tác ghi nội dung công việc đã thực hiện để đánh giá chất lượng công việc kiểm soát trong kỳ. Đặc biệt lưu ý những phát hiện sai sót, rủi ro và kiến nghị biện pháp khắc phục. Nếu Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ phát hiện nhiều sai sót tại các phòng khác thì có thể đánh giá công tác kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh chưa được quan tâm đúng mức.


- Xem xét biện pháp chỉ đạo khắc phục tồn tại do Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ nêu để đánh giá tính hiệu lực của công tác kiểm soát nội bộ. Những kiến nghị liên quan đến việc chỉnh sửa trong nội bộ phòng được kiểm soát thì phải có ý kiến của Trưởng phòng đó về biện pháp khắc phục. Những kiến nghị cần có sự chỉ đạo của Ban giám đốc thì phải được Ban giám đốc chỉ đạo bằng văn bản và quy định thời gian hoàn thành.


- So sánh số kiến nghị đã được khắc phục, chỉnh sửa với tổng số kiến nghị trong biên bản để đánh giá hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ.


- Kiểm tra biện pháp của Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ trong việc đôn đốc chỉnh sửa kiến nghị sau kiểm soát, kiểm toán đối với các phòng trong Chi nhánh.


d- Trên cơ sở so sánh kết luận của Đoàn kiểm toán nội bộ với các báo cáo kiểm soát nội bộ để đánh giá chất lượng công tác kiểm soát nội bộ và tính độc lập của Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh. Nếu đoàn kiểm toán phát hiện qua nhiều tồn tại mà Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ không nêu được thì phải kiến nghị biện pháp cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ.


B- PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN


Khi tiến hành kiểm toán hoạt động đối với Chi nhánh, Kiểm soát viên sử dụng các phương pháp dưới đây để thu thập bằng chứng kiểm toán. Phạm vi của kiểm toán hoạt động rất rộng. Vì vậy, tuỳ theo yêu cầu nội dung, mục đích kiểm toán, Kiểm soát viên có thể sử dụng hoặc kết hợp giữa các phương pháp:


1- Kiểm tra vật chất


Kiểm soát viên tiến hành kiểm kê, kiểm tra thực tế tài sản. Đây là phương pháp quan trọng để xác minh tài sản có thực sự tồn tại hay không. Thông qua kiểm tra vật chất, đánh giá được số lượng, chủng loại hoặc có thể biết được chất lượng tài sản. Phương pháp này thường được sử dụng trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Chi nhánh.


2- Phương pháp xác nhận


 Khi cần xác minh tính chính xác của thông tin, Kiểm soát viên có thể dùng phương pháp xác nhận của bên thứ ba độc lập với đối tượng kiểm toán. Phương pháp này ít được sử dụng trong kiểm toán hoạt động, nó được sử dụng nhiều trong kiểm toán báo cáo tài chính.


3- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ tài liệu


 Là phương pháp được sử dụng phổ biến trong mọi cuộc kiểm toán. Đặc biệt, đối với nội dung kiểm toán việc chấp hành cơ chế, chính sách, Kiểm soát viên sử dụng phương pháp này để đánh giá tính tuân thủ trong hoạt động của Chi nhánh.


4- Phương pháp quan sát


Là việc sử dụng các giác quan để đánh giá một số hoạt động nhất định. Trong thời gian kiểm toán tại Chi nhánh, Kiểm soát viên cần sử dụng các giác quan của mình để nhìn nghe,… nhằm đánh giá các sự việc. Ví dụ: Bằng sự quan sát, kiểm soát viên có thể đánh giá được thực trạng hay chất lượng của tài sản.


Đối với kiểm toán tính tuân thủ, bằng việc quan sát các cá nhân thực thi nhiệm vụ, kiểm soát viên có thể có những đánh giá về việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc, phương pháp này thường được sử dụng khi đánh giá những sự việc không thể hiện trên hồ sơ, tài liệu. Ví dụ, khi kiểm toán tính tuân thủ trong công tác kho quỹ, kiểm soát viên cần quan sát xem thành phần ra vào quầy quỹ, hoặc cán bộ có mang đồ đạc tư trang bị cấm vào quầy quỹ không…


5- Phương pháp phỏng vấn


Trong nhiều trường hợp, Kiểm soát viên có thể yêu cầu đối tượng kiểm toán viết trên giấy những thông tin phục vụ cho quá trình kiểm toán. Ví dụ, khi đánh giá về tổ chức bộ  máy, mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo và các phòng, ban hoặc quy định về cung cấp thông tin thì việc yêu cầu Chi nhánh mô phỏng bằng một sơ đồ là rất hữu ích cho kiểm soát viên; hoặc khi kiểm toán tính tuân thủ, Kiểm soát viên có thể yêu cầu phòng, cá nhân viết lại trình tự các bước công việc khi thực hiện một trình tự nào đó. Trên cơ sở đó, đối chiếu với kết quả kiểm tra khi kiểm tra hồ sơ tài liệu.


Kiểm soát viên có thể phỏng vấn, trao đổi với những cá nhân liên quan đến nội dung kiểm toán. Như đã đặt vấn đề, việc xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Chi nhánh là một vấn đề rất phức tạp. Vì vậy, để hạn chế những đánh giá có tính chủ quan, Kiểm soát viên cần chuẩn bị sẵn những câu hỏi để phỏng vấn, trao đổi với cán bộ của Chi nhánh để làm rõ những sự việc mình quan tâm.


6- Phương pháp tính toán


Kiểm soát viên sử dụng phương pháp tính toán số học để xác định số lượng, giá trị tài sản… Tuy nhiên, phương pháp này ít được sử dụng trong kiểm toán hoạt động và nội dung kiểm toán tuân thủ cơ chế chính sách. Phương pháp này chủ yếu được sử dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính.


7- Phương pháp phân tích (so sánh)


Kiểm soát viên sử dụng phương pháp so sánh các số liệu, tình hình giữa kỳ này với kỳ trước. Nếu như trong kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm soát viên thực hiện so sánh các chỉ tiêu về thu nhập, chi phí giữa số thực hiện với số kế hoạch hoặc giữa số thực hiện của năm sau so với năm trước để đánh giá sự biến động và sẽ chú ý đến những chỉ tiêu có sự biến động bất thường thì trong kiểm toán hoạt động, kiểm soát viên có thể sử dụng phương pháp so sánh số liệu giữa năm hiện hành với năm trước, giữa Chi nhánh đang được kiểm toán với các Chi nhánh đã được kiểm toán (có điều kiện tương tự) để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực.


Để các bằng chứng thu thập được trong quá trình kiểm toán có sức thuyết phục, khi sử dụng các phương pháp kiểm toán, kiểm soát viên lưu ý:

· Khi kiểm toán tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Chi nhánh thường sử dụng các phương pháp: kiểm tra vật chất, kiểm tra đối chiếu hồ sơ tài liệu, phương pháp phân tích.

· Khi kiểm tra tính tuân thủ thường sử dụng các phương pháp: kiểm tra đối chiếu hồ sơ tài liệu, quan sát phỏng vấn.


C- BÁO CÁO KIỂM TOÁN


Sau khi tiến hành kiểm toán tại từng phòng, Đoàn kiểm toán lập biên bản kết quả kiểm toán tại phòng đó. Biên bản kiểm toán phải nêu những mặt được, những tồn tại đã phát hiện và những hậu quả của tồn tại đó (nếu có), kiến nghị những biện pháp khắc phục tồn tại.


Kết thúc đợt kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán tổng hợp báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động tại Chi nhánh trên cơ sở biên bản kiểm toán tại các phòng. Các nhận xét, đánh giá về mặt được, mặt còn tồn tại trong các hoạt động của Chi nhánh cần ngắn gọn, có tầm khái quát, tránh lặp lại quá nhiều nội dung các biên bản kiểm toán riêng lẻ. Báo cáo kiểm toán cũng cần kiến nghị các biện pháp khắc phục tồn tại và thời gian thực hiện kiến nghị đó (khắc phục ngay hay chỉnh sửa dần).

PHẦN 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Kiểm soát viên các Đoàn kiểm toán của Ngân hàng Trung ương áp dụng nội dung, phương pháp hướng dẫn tại văn bản này để thực hiện kiểm toán hoạt động đối với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố.

Đối với một số nghiệp vụ có rủi ro cao sẽ có quy trình kiểm toán riêng.

Phòng (Bộ phận) kiểm soát của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố, đơn vị, Vụ, Cục, Sở căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn này để kiểm soát hoạt động tại Chi nhánh, đơn vị mình.


Kiểm toán hoạt động là một kiểm toán khá mới mẻ. Việc xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Chi nhánh rất phức tạp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn gì các đơn vị phản ánh về Ngân hàng Trung ương để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh.

	
	
	TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG KIỂM SOÁT
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- Sở Giao dịch, Cục Quản trị;

-  Văn phòng ĐDNHNN;

- Ban Lãnh đạo Vụ, các Phòng;

- Lưu TKS1.
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